
Phụ lục I  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƢ THEO PHƢƠNG THỨC ĐỐI TÁC 

CÔNG TƢ, ĐẤU THẦU THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2799  /QĐ-UBND, ngày30  tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  SỬA ĐỔI,  BỔ SUNG 

STT 

Mã số 

Thủ tục 

hành 

chính 

Tên dịch vụ hành 

chính công 

Cơ chế 

giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết 

Thời hạn giải quyết 

của các cơ quan(sau 

cắt giảm) 
Phí, lệ 

phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bƣu chính 

công ích 

Ghi 

chú 

Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 

Sở  

KHĐT 

Cơ quan 

phối hợp 

giải 

quyết 

Tiếp 

nhận hồ 

sơ 

Trả kết 

quả 
 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

I LĨNH VỰC ĐẦU TƢ THEO PHƢƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƢ 

1 1 1.009491 

Thẩm định báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi, quyết 

định chủ trương đầu tư  dự 

án PPP do nhà đầu tư đề 

xuất 

MCLT 

- 03 ngày 

làm việc  

- Trường 

hợp chấm 

dứt hoạt 

động Chi 

nhánh/VPĐ

D/ĐĐKD: 

05 ngày 

làm việc 

-03 ngày 

làm việc 

- 05 

ngày làm 

việc 

-02 ngày 

làm việc 

- 03 ngày 

làm việc 

  

-01 ngày 

làm việc  

- 02 ngày 

làm việc 

Không  x 

Sửa 

đổi nội 

dung 

về căn 

cứ 

pháp 

lý 

2 2 1.009492 

Thẩm định báo cáo nghiên 

cứu khả thi, quyết định phê 

duyệt dự án PPP do nhà 

đầu tư đề xuất 

MCLT 45 ngày 42 ngày 27 ngày 

- HĐND 

tỉnh : 15 

ngày;  các 

cơ quan 

liên quan: 

15 ngày. 

Không  x 

Sửa 

đổi nội 

dung 

về căn 

cứ 

pháp 

lý 



2 

 

STT 

Mã số 

Thủ tục 

hành 

chính 

Tên dịch vụ hành 

chính công 

Cơ chế 

giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết 

Thời hạn giải quyết 

của các cơ quan(sau 

cắt giảm) 
Phí, lệ 

phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bƣu chính 

công ích 

Ghi 

chú 

Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 

Sở  

KHĐT 

Cơ quan 

phối hợp 

giải 

quyết 

Tiếp 

nhận hồ 

sơ 

Trả kết 

quả 
 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

3 3 1.009493 

Thẩm định nội dung điều 

chỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư, quyết định 

điều chỉnh chủ trương đầu 

tư dự án PPP do nhà đầu tư 

đề xuất 

MCLT 75 ngày 42 ngày 32 ngày 

- UBND 

tỉnh: 10 

ngày; các 

cơ quan 

liên quan: 

10 ngày; 

cơ quan 

chuyên 

môn về 

xây dựng 

20 ngày 

Không  x 

Sửa 

đổi nội 

dung 

về căn 

cứ 

pháp 

lý 

4 4 1.009494 

Thẩm định nội dung điều 

chỉnh quyết báo cáo 

nghiên cứu khả thi, quyết 

định phê duyệt điều chỉnh 

dự án PPP do nhà đầu tư 

đề xuất 

MCLT 15 ngày 15 ngày 10 ngày 

HĐND 

tỉnh Bắc 

Giang: 5 

ngày; các 

cơ quan 

liên quan: 

5 ngày 

Không  x 

Sửa 

đổi nội 

dung 

về căn 

cứ 

pháp 

lý 

II LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 



3 

 

STT 

Mã số 

Thủ tục 

hành 

chính 

Tên dịch vụ hành 

chính công 

Cơ chế 

giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết 

Thời hạn giải quyết 

của các cơ quan(sau 

cắt giảm) 
Phí, lệ 

phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bƣu chính 

công ích 

Ghi 

chú 

Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 

Sở  

KHĐT 

Cơ quan 

phối hợp 

giải 

quyết 

Tiếp 

nhận hồ 

sơ 

Trả kết 

quả 
 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

5 5 2.002283 

Danh mục dự án đầu tư có 

sử dụng đất do nhà đầu tư 

đề xuất (đối với dự án 

không thuộc diện chấp 

thuận chủ trương đầu tư)  

MCLT 40 ngày 25 ngày 20 ngày 

UBND 

tỉnh Bắc 

Giang: 5 

ngày; các 

cơ quan 

liên quan: 

10 ngày 

Không   x 

Sửa 

đổi nội 

dung 

về căn 

cứ 

pháp 

lý 
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